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NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG 
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SUMMARY 

Research to identiry some technical measures for intercropping soybean 
with sugarcane in Thanh Hoa province  

 From research results, suitable sowing density and nitrogen fertilizer rate for soybean ĐVN14 in 
Tho Xuan, Thanh Hoa are determined as the follows: 25 plants/m

2
 and rate of nitrogen fertilizer: 15 

kgN/ha. This give the highest real yield of 11.6 quintals/ha, which is 3.7 quintals/ha higher than the 

controlcao with plant density of 15 andt the application of 10 kgN/ha. For soybean variety ĐT26 at 
Thach Thanh, the fertilizer application of 15kg N/ha the sowing density of 20 plants/m

2
 gave the 

best value on growth and development, the lowest pests and disease infection and the highest 

practical yield (11.69 quintals/ha), significantly higher (P ³ 95%) as compared with the yields of the 
remaining trials.  

Key words: Soyabean variety ĐVN14 and ĐT26, Nitrogen, density, intercropping, sugarcane, 

Thanh Hoa province. 

ển giao Công nghệ v ến nông 
ọc vi ọc Trường Đại ọc Hồng Đức, Thanh Hóa



1. ĐẶT VẤN ĐỀ

ồng đậu tương xen mía trong 

ững năm gần đây đ được thực hiện 

ệu của tỉnh 

Để phát triển và mở rộng mô 

hình sản xuất trồng xen canh đậu tương 

với mía đòi hỏi phải có các giống tốt và 

ện pháp kỹ thuật thâm canh ph

ợp. ống đậu tương phù hợp trồng xen 

ới mía tr ệu mía của 

ỉnh Thanh Hóa đ được tuyển chọn l

ống ĐVN14 v ống ĐT26. Vấn đề đặt 

ải xác định được các biện pháp kỹ 

ật canh tác ph ợp (mật độ, phân 

ằm phát huy tiềm năng của giống 

ồng xen mía. V ậy việc thực hiện 

đề t ứu xác định một số biện 

pháp kỹ thuật trồng xen canh đậu tương với 

mía tại Thanh Hóa” ần thiết.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Vật liệu nghiên cứu 

ống đậu tương ĐT26 và ĐVN14 

ợp trồng xen mía cho v

ệu mía ủa tỉnh Thanh Hóa.

2. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Tại huyện Thọ Xuân trên giống 

ĐVN thí nghiệm nhân tố được thiết 

kế theo kiểu ô lớn ỏ 

ớn, ô nhỏ l ật độ. 

ện tích ô nhỏ 17 m ần lặp lại, tổng 

ện t ệm 459 m

ức mật độ gồm 3 mức: M1: 15 cây/m

ồm 3 mức bón đạm: ền +10 kg 

ền + 15 kg N v ền + 20 kg 

ền: 150 kg vôi + 300 kg phân HCVS

O. Đối chứng l

ức P1M1.

Chăm sóc thí nghiệm theo quy tr
ụng cho giống ĐVN14.

Địa điểm thí nghiệm: Tại chân đất b
ủa x

ại huyện Thạch Th ống 
ĐT26 các công thức thí nghiệm về mật độ 

ố trí tương tự như đối với 
ống ĐVN14 tại huyện Thọ Xuân. 

Chăm sóc thí nghiệm theo quy tr
ụng cho giống ĐT26. 

Địa điểm thí nghiệm: Tại chân đất b
ủa x ực. Ng

ác chỉ tiêu theo 
chuẩn Việt Nam đối với cây đậu tương 

BNNPTNT về khảo 
nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của 
giống đậu tương

3. Phương pháp xử lý số liệu 

ố liệu thí nghiệm được xử lý thống k
ằng phần mềm Statistix 8.2.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

1. Kết quả thí nghiệm tại huyện Thọ Xuân 

1.1. Ảnh hưởng của mật độ và liều 
lượng đạm bón đến thời gian sinh 
trưởng, một số chỉ tiêu sinh trưởng, 
phát triển của giống đậu tương ĐVN14 
trồng xen canh mía tại huyện Thọ Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa 

ật độ trồng ít ảnh hưởng đến thời gia
sinh trưởng (TGST), trong khi đó các mức 
đạm bón có ảnh hưởng đến TGST, có xu 
hướng tăng theo liều đạm bón; d ất ở 

ức bón 20 kg N/ha, ngắn nhất ở 
ức bón 10 kg N/ha.

Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu sinh 
trưởng và phát triển của giống đậu tương 
ĐVN ở các công thức thí nghiệm trình 
bày tại bảng 



Bảng 1. Ảnh hưởng của mật độ và liều lượng đạm bón đến một số chỉ tiêu 
 sinh trưởng, phát triển của giống đậu tương ĐVN 14 trồng xen canh mía  

trên đất bãi tại huyện Thọ Xuân, vụ Xuân 2014 

Chỉ tiêu Chiều cao 
thân chính 

(cm) 

Chiều cao 
đóng quả 

(cm) 

Đường kính 
thân (mm) 

Số cành cấp 
1/cây Liều lượng N (P) Mật độ (M) (cây/m

2
) 

P1 

(10 kg /ha) 

M1 (15) (đ/c) 48,5 9,0 5,1 2,5 

M2 (20) 48,0 9,3 4,7 2,4
 

M3 (25) 49,2 9,5 4,5 2,2
 

P2 

(15 kg N/ha) 

M1 (15) 49,5 9,5 5,1 2,6
 

M2 (20) 49,5 9,4 5,0 2,5
 

M3 (25) 49,9 9,8 5,0 2,5
 

P3 

(20 kg N/ha) 

M1 (15) 49,9 10,1 5,2 2,5
 

M2 (20) 50,0 10,5 5,1 2,6
 

M3 (25) 51,6 10,9 5,1 2,6
 

SE 0,4 0,2 0,1 0,1 

CV(%) 5,2 7,2 5,0 5,2 

hi tăng liều lượng đạm bón từ 10 
ều cao cây v ều 

cao đóng quả ở giống ĐVN14 tăng,
ất ở công thức bón 20 kg N/ha v ấp 
ất ở công thức bón 10 kg N/ha; đường 

ấp 1 có xu hướng giảm, 

ất ở công thức bón 10 k
ấp nhất ở công thức bón 20 kg N/ha.

1.2. Ảnh hưởng của mật độ và liều 
lượng đạm bón đến tình hình sâu bệnh 
hại và khả năng chống đổ của giống 
đậu tương ĐVN14 tại huyện Thọ Xuân 

Bảng 2. Tình hình sâu bệnh hại, khả năng chống đổ trên các công thức thí nghiệm,  
trong điều kiện trồng xen với mía trên đất bãi tại huyện Thọ Xuân, vụ Xuân 2014 

Chỉ tiêu Sâu đục quả 
(%) 

Sâu cuốn lá 
(%) 

Bệnh gỉ sắt 
(%) 

Chống đổ 1-5 
(điểm) Liều lượng N (P) Mật độ (M) (cây/m

2
) 

P1 

(10 kg /ha) 

M1 (15) (đ/c) 3,8 6,6 4,5 1 

M2 (20) 4,1 7,5 5,1 1 

M3 (25) 4,5 8,5 5,4 2 

P2 

(15 kg N/ha) 

M1 (15) 4,2 6,8 4,7 1 

M2 (20) 4,5 8,7 5,5 1 

M3 (25) 5,2 9,5 5,8 2 

P3 

(20 kg N/ha) 

M1 (15) 4,4 7,1 4,8 1 

M2 (20) 4,7 9,3 5,8 2 

M3 (25) 5,8 9,8 6,2 2 



ết quả theo d ức độ n ễm sâu 
ệnh hại tr ống đậu tương thí nghiệm 

ấy: ều lượng đạm bón v ật độ 
ồng ảnh hưởng đến mức độ nhiễm 

ệnh hại của giống đậu tương ĐVN14 
trong điều kiện trồng xen mía; liều lượng 
đạm bón tăng từ 10 kgN/ha 

ật độ gieo tăng từ 15 cây/m đến 25 
ỷ lệ sâu đục quả, sâu cuốn lá 

ệnh gỉ sắt đều tăng, cao nhất ở công 
ức có liều lượng đạm bón l

ật độ gieo l ảng 2

1.3. Ảnh hưởng của mật độ và liều 
lượng đạm bón đến các yếu tố cấu 
thành năng suất và năng suất của giống 
đậu tương ĐVN14 trồng xen canh mía 
vụ Xuân 2014, tại Thọ Xuân 

Công thức P có số quả đạt cao nhất 

quả cao hơn từ 

quả cây so với các công thức khác Ở cùng 

ều lượng đạm bón số quả ở các ức 

ật độ gieo M1 (15 cây/m ều hơn từ 

ả/cây so với các công thức có 

ật độ gieo M2 (20 cây/m ừ 1,09 

ả/cây ở mật độ gieo M3 (25 cây/m ố 

ả 3 hạt/cây cao nhất ở công thức P3M1 

ả/cây, cao hơn từ 0,67 ả/cây 

ới các công thức c ại. Ở công thức 

ật độ gieo trồng 25 cây/m liều 

lượng đạm bón năng suất thực 

thu của giống đậu tương ĐVN trồng xen 

với mía đạt cao nhất tạ cao hơn so 

với các công thức còn lại ở mức có ý nghĩa 

³ ảng 3

Bảng 3. Ảnh hưởng của mật độ và liều lượng đạm bón đến các yếu tố cấu thành năng suất  
và năng suất của giống đậu tương ĐVN14 trồng xen canh mía  

tại huyện Thọ Xuân, vụ Xuân 2014 

Liều 
lượng  

N (P) 

Mật độ (M) 
(cây/m2) 

Số quả 
chắc 

(quả/cây) 

Số quả 3 
hạt/cây 
(quả) 

KL100 
hạt (g) 

Năng suất 
cá thể 
(g/cây) 

Năng suất 
lý thuyết 

(tạ/ha) 

Năng suất 
thực thu 
(tạ/ha) 

P1 

(10 kg 
/ha) 

M1(15) (đ/c) 20,2
 

3,9
 

17,7
 

7,5
 

11,2
 

7,9
g 

M2 (20) 18,9
 

2,4
 

17,3
 

6,4
 

12,8
 

8,9
de 

M3 (25) 17,4
 

1,9
 

16,3
 

5,4
 

13,4
 

9,4
cd 

P2 

(15 kg 
N/ha) 

M1đ(15) 20,9
 

4,9
 

18,2
 

8,1
 

12,2
 

8,5
ef
 

M2 (20) 20,2 3,9 17,4 7,1 14,2 10,0bc 

M3 (25) 19,5
 

3,8
 

16,8
 

6,6
 

16,5
 

11,6
a 

P3 

(20 kg 
N/ha) 

M1(15) 20,7
 

4,3
 

18,0
 

7,9
 

11,8
 

8,3
fg 

M2 (20) 19,5
 

3,2
 

17,5
 

6,7
 

13,4
 

9,4
cd 

M3 (25) 18,6
 

2,9
 

16,5
 

5,9 14,9
 

10,4
b 

CV(%) 6,1 8,7 5,7 7,2 8,3 7,8 

LSD.05 - - - - - 0,4 

SE 0,3 0,25 0,2 0,32 0,35 - 

Ghi chú: Trong cùng một cột giá trị tương ứng với các chữ cái khác nhau sai khác nhau có ý nghĩa  
ở mức α ≤ 0,05, có cùng chữ cái sai khác không có ý nghĩa. 

2. Kết quả thí nghiệm tại huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hóa 

2.1. Ảnh hưởng của mật độ gieo và 
liều lượng bón đạm đến thời gian sinh 
trưởng, các chỉ tiêu sinh trưởng và phát 
triển của giống đậu tương ĐT26 trồng 
xen với mía 

ết quả thí nghiệm cho thấy: Tổng thời 
gian sinh trưởng v ời gian qua các giai 
đoạn giữa các công thức thí nghiệm không 

ự sai khác nhiều.

Số liệu về một số đặc điểm nông học 
của giống đậu tương ĐT trồng 
với mía trình bày tại bảng ấy mật 



độ gieo trồng và liều lượng bón đạm khác 
nhau ít có ảnh hưởng đến TGST nhưng có 

ảnh hưởng đến chiều cao thân chính và số 
cành cấp 

Bảng 5. Ảnh hưởng của mật độ gieo và liều lượng bón đạm đến sinh trưởng  
của giống đậu tương ĐT 26 trồng xen mía vụ Xuân 2014 tại huyện Thạch Thành 

Công thức 
Chiều cao thân chính 

(cm) 
Số cành cấp 1/cây 

(cành) 
Số đốt/thân 

(đốt) 

P1 

(10kg N/ha) 

 

M1 (15) (đ/c) 61,9 4,3 12,1 

M2 (20) 64,6 3,6 12,3 

M3 (25) 66,6 2,9 12,6 

P2 

(15 kg N/ha) 

M1 (15) 61,9 4,2 12,7 

M2 (20) 64,1 3,2 12,3 

M3 (25) 65,3 2,9 13,1 

P3 

(20 kg N/ha) 

M1 (15) 62,5 4,6 13,0 

M2 (20) 66,2 3,9 12,0 

M3 (25) 67,5 3,1 13,1 

SE - 0,6 0,1 0,4 

CV(%) - 5,2 4,3 4,6 

2.2. Ảnh hưởng của mật độ và liều 
lượng đạm bón đến tình hình sâu bệnh 
hại chính trên giống đậu tương ĐT26 
trồng xen canh với mía  

Kết quả theo dõi mức độ nhiễm sâu 
bệnh hại chính và tính chống đổ ở các công 
thức thí nghiệm trình bày tại bảng 

Bảng 6. Tình hình sâu bệnh hại trên giống đậu tương ĐT26 trồng xen canh với mía 
vụ Xuân 2014 tại huyện Thạch Thành 

Chỉ tiêu Tỷ lệ cây, lá, quả bị hại (%) 
Diện tích lá bị bệnh 

(điểm) Tính 
chống 

đổ  
(1-5) Công thức 

Mật độ 
(cây/m

2
) 

Giòi đục 
thân (cây)  

Sâu 
cuốn lá 

(lá) 

Sâu đục 
quả (quả) 

Bệnh lở 
cổ rễ 
(cây) 

Bệnh 
sương mai  

(1-9) 

Bệnh đốm 
nâu (1-9) 

P1 

(10 kg N/ha) 

M1 (15) (đ/c) 4,4 7,8 5,5 1,5 3 1 1 

M2 (20) 5,3 8,7 6,2 1,7 3 1 1 

M3 (25) 5,5 11,7 6,5 2,1 3 3 2 

P2 

(15 kg N/ha) 

M1 (15) 4,6 9,1 5,3 1,1 3 1 1 

M2 (20) 4,2 8,7 6,5 1,3 3 1 1 

M3 (25) 5,3 9,8 6,2 1,5 3 3 1 

P3 

(20 kg N/ha) 

M1 (15) 7,6 10,3 7,2 2,3 3 3 1 

M2 (20) 7,9 12,6 7,6 2,6 5 3 2 

M3 (25) 8,3 16,4 7,8 2,8 5 3 2 

Giòi đục thân Mức độ xuất hiện ở các 
công thức P cao nhất thấp nhất ở công 
thức P

ốn lá Trên tất cả các công thức 
đều bị sâu cuốn lá hại khá nặng, tỷ lệ lá bị 
ại từ 7,8 



Sâu đục quả Tỷ lệ quả bị hại từ 
tỷ lệ bị hại tăng dần theo mật độ 

trồng và tỷ lệ thuận với liều lượng bón đạm

ệ ở cổ rễ Mức độ bị nhiễm bệnh 
trên các công thức ở tỷ lệ thấp Bệnh sương 
mai và đốm nâu bị nhiễm bệnh ở mức từ nhẹ 
đến trung bình có xu hướng nặng hơn khi 
tăng liều lượng bón đạm và tăng mật độ trồng

ề khả năng chống đổ Khi tăng mật 
độ trồng và tăng lượng đạm bón thì cây vươn 
cao hơn, đường kính thân nhỏ đi, khả năng 

ống đổ của cây giảm xuống.

2.3. Ảnh hưởng của mật độ gieo và 
liều lượng bón đạm đến các yếu tố cấu 
thành năng suất và năng suất của giống 
đậu tương ĐT26 trồng xen canh với mía 

Tổng số quả chắc Công thức 
có số quả chắc cao nhất đạt 

quả tiếp đến là các công thức P
thấp nhất là công thức P chỉ đạt 

quả ấp hơn công thức cao nhất 
ả/cây ở mức ĩa thống k ³
Ở mức bón đạm ha và mật độ 

cho số quả chắc/cây cao hơn các 
ức c ại ảng 7)

Bảng 7. Ảnh hưởng của mật độ gieo và liều lượng bón đạm đến các yếu tố cấu thành năng suất  
và năng suất của giống đậu tương ĐT26 trồng xen mía vụ Xuân 2014, tại huyện Thạch Thành 

 Chỉ tiêu 

Công thức 

Tổng số quả 
chắc/cây 

(quả) 

Khối lượng 
1.000 hạt  

(g) 

Khối lượng 
hạt/cây  

(g) 

Tỷ lệ quả 3 
hạt/cây  

(%) 

Năng suất 
thực thu 
(tạ/ha) 

P1 

(10kg N/ha) 

 

M1 (15) (đ/c) 37,3 185,3 8,03 25,8 11,3bc 

M2 (20) 32,0 185,0
 

7,73
 

21,6
 

9,7
e 

M3 (25) 32,0 185,3 8,10
 

25,9
 

11,5
ab 

P2 

(15 kg N/ha) 

M1 (15) 35,0 186,0 7,33 20,3 9,3f 

M2 (20) 36,3 184,7 8,10 28,6 11,7
a
 

M3 (25) 26,3 185,0 7,86
 

21,6
 

10,3
 d 

P3 

(20 kg N/ha) 

M1 (15) 38,3 184,0 6,56 19,9 10,5 d 

M2 (20) 35,6 184,3 7,13
 

22,9
 

11,1 
c 

M3 (25) 30,0 184,3 6,93
 

23,1
 

9,3
f 

CV(%) 6,2 5,5 5,8 6,2 6,3 

 LSD.05  - - - - 0,3 

Tỷ lệ quả ạt/cây: Công thức P
có số quả hạt cao nhất chiếm 
thấp nhất ở công thức P chiếm 

Năng suất thực thu ao động từ 9,3 
đến 11,7 tạ/ha ức P2M2 cho năng 

ất thực thu cao nhất (11,7 tạ/ha), tiếp theo 
ạ/ha); cao hơn ở mức ý 

ĩa (P ³ ớ ức thấp nhất 
ạ/ha). 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

1. Kết luận 

Đ ác định được mật độ v ều 
lượng đạm bón thích hợp cho giống đậu 
tương ĐVN14 trồng trên đất b ủa huyện 

ọ Xuân l ật độ gieo 25 cây/m ều 
lượng đạm bón 15 kg Ở công thức 
này cây sinh trưởng v ển tốt hơn so 
ới công thức đối chứng (mật độ gieo 15 



ều lượng đạm bón 10 kgN/ha 
); năng suất thực thu cao nhất, đạt 11,6 

ạ/ha, cao hơn đối chứng P1M1 3,72 tạ/ha.

Liều lượng đạm bón và mật độ gieo 
thích hợp cho giống đậu tương ĐT trồng 
xen mía tại huyện Thạch Thành là
và mật độ gieo ị số về 
sinh trưởng v ển tốt nhất, mức độ 

ễm sâu bệnh thấp; năng suất thực thu cao 
nhất ạ/ha), cao hơn có ý nghĩa 
³ so với năng suất ở các công thức 

còn lại

2. Đề nghị 

ụng kết quả xác định mật độ v
ức bón đạm ph ợp cho giống đậu tương 

ĐT26 và ĐVN14 vào sản xuất đại tr ở các 
ệu mía của tỉnh 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 ần Thanh B ứu ứng 
ụng kỹ thuật quản lý cây trồng tổng hợp 

ằm nâng cao hiệu quả sản xuất đậu tương 
ại Cao Bằng, ậ ến sỹ nông nghiệp, 

ện ọc ệp Việt Nam.

 ần Đ ần Thị Trường, Nguyễn 
ị Loan, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Văn 
ắng, Trần Thanh B ễn Thị

ễn Ngọc Th ết quả 
ứu v ọn tạo giống đậu tương 

ĐT26”. ển tập kết quả KHCN Nông 
ệp 2006 ệp, H

ội, tr.160

 Đoàn Thị Thanh Nh ồng xen 
ạc, đậu tương có che phủ ni lông tự hủy với 

ột giải pháp hữu hiệu góp phần nâng 
cao năng suất, tăng hiệu quả kinh tế v ổn 
định v ệu khu vực miền 

ản lý Nông học v ự Phát 
ển Nông nghiệp bền vững ở Việt Nam

ệp, H ội, tr.135
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HIỆU QUẢ SẢN XUẤT ĐẬU TƯƠNG TRÊN ĐẤT SAU LÚA MÙA 

TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Trần Thị Trường1, Nguyễn Đạt Thuần1, 
 Nguyễn Ngọc An1, Đồng Hồng Thắm1  

ABSTRACT 

Efficiency of soybean production on the land after summer rice  
in the Red river Delta 

Currently, the production efficiency is not high soybean. There are multiple causes as releasing a 
new varieties into production is slow and inefficient. Soybean variety DT26 with high yield potential 
for winter-appropriate Red river Delta region but producers still lack technical information about this 
cultivar. Therefore, modeling soybean production in winter crop season with high efficiency is 
required. Frame of sowing time was from 15/9 to 30/9. Plant density was 45-50 plants /m2. Fertilizer 
application for DT26 for 1 ha was: N: 100 kg; P: 450 kg; K: 150 kg plus 500 kg of lime powder. 
Grain yield get 2.27 tones/ha. Soybean yield of DT26 was higher than local varieties (51.4%) and 
earnings increased up to 13.304 million VND/ha. Net profit reached 22.1261 millions of Vietnam 
dong/hectare. Calculating the area of 300 ha scale, it reached 6,637.83 millions of Vietnam dong. 
Net aadditional interest, earnings per 1 ha/1 year with 2 times of rice crops and one winter soybean 
was 125.5 millions of Vietnam dong/year.  

Key words: Soybean, efficiency, production, winter season 
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